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Tóm tắt: Sử dụng phương pháp phân loại cấp độ kỹ năng nghề nghiệp, phương pháp phân chia việc làm theo kỹ năng của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) và phương pháp xác định sự bất cân xứng kỹ năng lao động, nghiên cứu phân tích hiện tượng phân cực việc làm tại Việt Nam giai đoạn 2009-2015. Kết quả cho thấy phân cực việc làm đã có dấu hiệu xuất hiện ở Việt Nam, diễn ra rõ nét hơn với lao động nam và khu vực nông thôn. Nguyên nhân chính dẫn đến hiện tượng này là sự tiến bộ của khoa học công nghệ, toàn cầu hóa kinh tế và chính sách phát triển nguồn nhân lực. Phân cực việc làm gây ra sự bất cân xứng kỹ năng lao động tại Việt Nam. Do đó, nghiên cứu nhấn mạnh cần có những quan sát và phân tích thấu đáo về thị trường lao động; cải thiện kỹ năng cho người lao động và phối hợp chặt chẽ giữa các nhà hoạch định chính sách, người sử dụng lao động và các cơ sở đào tạo để giúp nhận dạng, xác định mức độ và giảm bớt tác động tiêu cực của hiện tượng phân cực việc làm tại Việt Nam.
Từ khóa: Bất cân xứng kỹ năng, phân cực việc làm, Việt Nam.
1. Giới thiệu (
Khái niệm phân cực việc làm đã được sử dụng trong các nghiên cứu về lao động tại châu Âu [1] và tại Mỹ [2] để mô tả hiện tượng gia tăng tỷ trọng việc làm kỹ năng thấp và việc làm kỹ năng cao, đồng thời giảm tỷ trọng việc làm kỹ năng trung bình trong cùng một thời kỳ của một quốc gia. Hiện tượng phân cực việc làm diễn ra rõ nét ở các nước phát triển từ đầu những năm 1980, đặc biệt là ở châu Âu và Mỹ. Do việc làm ngày càng được tự động hóa và việc làm chi phí thấp bị chuyển ra nước ngoài, việc làm dành cho nhóm lao động kỹ năng trung bình có xu hướng ngày càng giảm sút. Trong khi đó, sự phát triển của khoa học công nghệ lại đem đến nhiều cơ hội việc làm mới cho các lao động có kỹ năng cao, đặc biệt là nhóm lao động sáng tạo ra công nghệ hoặc có thể sử dụng công nghệ hiệu quả.

Phân cực việc làm gây ra những ảnh hưởng tiêu cực nhất định đến nền kinh tế. Hiện tượng này đẩy mức lương của lao động kỹ năng cao tăng mạnh, trong khi đó mức lương của lao động kỹ năng thấp và trung bình tăng không đáng kể, từ đó làm tăng tình trạng bất bình đẳng lương [3]. Phân cực việc làm còn gây nên tình trạng bất cân xứng kỹ năng lao động, dẫn đến khả năng tăng tỷ lệ thất nghiệp và giảm tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế [4]. Do đó, phân tích xem xét thực trạng phân cực việc làm để từ đó đưa ra các biện pháp giảm tác động tiêu cực, giúp người lao động tích lũy các kỹ năng cần thiết để chuyển từ việc làm kỹ năng trung bình sang việc làm kỹ năng cao là điều cần thiết. Ở Việt Nam, tuy có nhiều nghiên cứu phân tích về sự thay đổi cơ cấu, tỷ trọng lao động nhưng hầu như chưa có nghiên cứu nào nhìn nhận sự thay đổi đó dưới góc độ của hiện tượng phân cực việc làm - khái niệm khá phổ biến ở các nước phát triển.

2. Phương pháp nghiên cứu và số liệu 

Phương pháp nghiên cứu Phương pháp phân loại cấp độ kỹ năng nghề nghiệp 
Bài viết sử dụng cách phân loại cấp độ kỹ năng nghề nghiệp theo Tiêu chuẩn phân loại nghề nghiệp quốc tế (ISCO-08) của ILO. Theo đó, nghề nghiệp được chia thành 4 cấp độ kỹ năng từ cấp độ kỹ năng 1 đến cấp độ kỹ năng 
4 [5].

Phương pháp phân chia việc làm theo kỹ năng
Bài viết sử dụng cách phân chia việc làm theo kỹ năng của ILO (2015), theo đó việc làm tại Việt Nam được phân chia thành ba nhóm: nhóm việc làm kỹ năng cao, nhóm việc làm kỹ năng trung bình và nhóm việc làm kỹ năng thấp [6] được trình bày ở Bảng 1. Đây là cơ sở đề tác giả nhận diện hiện tượng phân cực việc làm tại Việt Nam.
Phương pháp xác định sự bất cân xứng kỹ năng lao động 

Dựa trên Tiêu chuẩn phân loại nghề nghiệp quốc tế ISCO-08 và phân loại trình độ học vấn phù hợp với Tiêu chuẩn phân loại giáo dục quốc tế (ISCED), bài viết xây dựng yêu cầu trình độ tương ứng với từng nhóm việc làm (Bảng 1). Để thấy rõ tình trạng bất cân xứng kỹ năng ở Việt Nam, bài viết sử dụng khái niệm lao động thiếu kỹ năng, đúng kỹ năng và  thừa kỹ năng. Trong đó, lao động thiếu/thừa kỹ năng là lao động làm việc ở cấp độ kỹ năng có yêu cầu trình độ cao hơn/thấp hơn trình độ hiện có của mình. Lao động đúng kỹ năng là lao động làm việc ở cấp độ kỹ năng có yêu cầu trình độ tương đương với trình độ hiện có. Sự bất cân xứng kỹ năng xảy ra khi có tình trạng lao động thiếu/thừa kỹ năng.
Bảng 1. Phương pháp phân nhóm việc làm tại Việt Nam 

	STT
	Nhóm
việc làm
	Nghề nghiệp*
	Cấp độ kỹ năng 
	Yêu cầu trình độ

	1
	Việc làm
kỹ năng cao
	Nhà lãnh đạo
	3, 4
	· Sau đại học

· Đại học

· Cao đẳng

	
	
	Các nhà chuyên môn bậc cao
	4
	· Sau đại học

· Đại học 

	
	
	Các nhà chuyên môn bậc trung
	3
	· Cao đẳng 

· Trung cấp 

	2
	Việc làm
kỹ năng trung bình


	Nhân viên trong các lĩnh vực 
	2
	· Trung học cơ sở

· Trung học phổ thông

· Sơ cấp; Chứng chỉ nghề 



	
	
	Nhân viên dịch vụ và bán hàng
	2
	· 

	
	
	Lao động có kỹ năng trong nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản
	2
	· 

	
	
	Thợ thủ công và các nghề nghiệp khác có liên quan
	2
	· 

	
	
	Thợ lắp ráp và vận hành máy móc, thiết bị
	2
	· 

	3
	Việc làm
kỹ năng thấp
	Lao động giản đơn
	1
	· Không qua đào tạo chuyên môn 


* Định nghĩa về từng loại nghề nghiệp theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
Nguồn: ILO (2012, 2015).

Số liệu

Số liệu về ba nhóm việc làm, mức lương của mỗi nhóm việc làm được thu thập từ các Báo cáo điều tra lao động và việc làm của Việt Nam từ năm 2009-2015 do Tổng cục Thống kê thực hiện. Số liệu về trình độ chuyên môn ứng với mỗi nhóm việc làm năm 2007, 2013 và 2014 được thu thập từ Nguyễn Bá Ngọc và Phạm Minh Thu (2014) [7], ILO & ILSSA (2014) [8].

Từ số liệu thu thập được, bài viết tiến hành tính toán tỷ trọng của ba nhóm việc làm từ năm 2009-2015 nhằm phát hiện và đưa ra cảnh báo về hiện tượng phân cực việc làm tại Việt Nam. Bài viết cũng tính toán mức lương trung bình của ba nhóm việc làm nhằm đưa ra nhận định về bất bình đẳng lương ở nước ta. Cuối cùng, tỷ lệ lao động thiếu kỹ năng, đúng kỹ năng, thừa kỹ năng ở mỗi nhóm việc làm được tính toán nhằm đánh giá sự bất cân xứng kỹ năng lao động.
3. Phân cực việc làm tại Việt Nam


Bức tranh chung về phân cực việc làm tại Việt Nam

Trong giai đoạn 2009-2015, tại Việt Nam, nhóm việc làm kỹ năng trung bình chiếm vai trò chủ đạo, khoảng 50%/năm; sau đó đến việc làm kỹ năng thấp với khoảng 40%/năm và cuối cùng là việc làm kỹ năng cao chiếm tỷ lệ nhỏ (khoảng 10%/năm) (Hình 1).
Tuy nhiên, trong giai đoạn này, tỷ trọng nhóm việc làm kỹ năng cao tăng vững chắc, tỷ trọng nhóm việc làm kỹ năng trung bình có xu hướng giảm đều đặn, tỷ trọng nhóm việc làm kỹ năng thấp tuy không ổn định nhưng có xu hướng tăng nhẹ. Đáng lưu ý là tốc độ thay đổi tỷ trọng của ba nhóm việc làm tại Việt Nam khá tương đương với sự thay đổi trong cơ cấu việc làm tại Mỹ từ đầu những năm 19801. Như vậy, hiện tượng phân cực việc làm đã có dấu hiệu xuất hiện ở Việt Nam. Nhận định này rất quan trọng vì nó sẽ giúp chúng ta có những phản ứng phù hợp để giảm các tác động tiêu cực của hiện tượng này.
Phân cực việc làm tại Việt Nam theo giới tính và khu vực 
Trong giai đoạn 2009-2015, việc làm tại Việt Nam đã có sự phân cực rõ nét đối với lao động nam nhưng khá mờ nhạt với lao động nữ. Với lao động nam, tỷ trọng nhóm việc làm kỹ năng cao và kỹ năng thấp đều tăng trong khi tỷ trọng nhóm việc làm kỹ năng trung bình giảm (Bảng 2). Với lao động nữ, tuy tỷ trọng nhóm việc làm kỹ năng cao tăng nhưng tỷ trọng của nhóm việc làm kỹ năng trung bình và kỹ năng thấp lại giảm (Bảng 2).
Xét theo khu vực, trong giai đoạn 
2009-2015, hiện tượng phân cực việc làm diễn ra mạnh mẽ với khu vực nông thôn nhưng chưa xảy ra ở khu vực thành thị. Đối với khu vực nông thôn, tỷ trọng nhóm việc làm kỹ năng cao và kỹ năng thấp có xu hướng tăng qua các năm  trong khi tỷ trọng nhóm việc làm kỹ năng trung bình có xu hướng giảm. Đối với khu vực thành thị, tỷ trọng nhóm việc làm kỹ năng trung bình và kỹ năng cao có xu hướng tăng, kèm theo đó là sự suy giảm tỷ trọng nhóm việc làm kỹ năng thấp (Bảng 3).
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Hình 1. Tỷ trọng các nhóm việc làm tại Việt Nam giai đoạn 2009-2015.
Nguồn: Tính toán của các tác giả từ các Báo cáo điều tra lao động việc làm của Tổng cục Thống kê (2010-2016).
I

4. Nguyên nhân và ảnh hưởng của hiện tượng phân cực việc làm tại Việt Nam

4.1. Nguyên nhân

Các nghiên cứu thực nghiệm, điển hình của Goos và Manning (2007), Autor và cộng sự (2006), Abel và Deitz (2012), Sparreboom và Tarvid (2016) đều chỉ ra hai nguyên nhân chính dẫn đến hiện tượng phân cực việc làm ở các nước trên thế giới, đó là sự tiến bộ của khoa học công nghệ (KHCN) và toàn cầu hóa nền kinh tế [1-4]. Bài viết cũng sẽ phân tích hai nguyên nhân này trong bối cảnh của Việt Nam, đồng thời chỉ ra các nguyên nhân khác liên quan đến chính sách phát triển nguồn nhân lực của Việt Nam.
Sự tiến bộ của khoa học công nghệ

Tại Đại hội Đảng VII năm 1993, lần đầu tiên Việt Nam đề cập đến tư duy “Công nghiệp hóa (CNH) phải đi đôi với hiện đại hóa (HĐH)”. Đến Đại hội Đảng VIII, Việt Nam chính thức khẳng định mục tiêu CNH, HĐH là xây dựng đất nướctrở thành nước công nghiệp có cơ sở vật chất kỹ thuật hiện đại, cơ cấu kinh tế hợp lý, quan hệ sản xuất tiến bộ và phù hợp với sự phát triển của lực lượng sản xuất [9]. Đến nay, về cơ bản, nền tảng pháp lý cho hoạt động KHCN đã được quan tâm hoàn thiện với 7 luật chuyên ngành
 và hơn 300 văn bản hướng dẫn thi hành. Nhiều quỹ và chương trình hỗ trợ phát triển KHCN đã được xây dựng và thực hiện như Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao, Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia, Chương trình phát triển thị trường công nghệ. Các chính sách và chương trình phát triển KHCN trên đã khuyến khích các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp tham gia vào hoạt động sáng tạo và tạo động lực cho phát triển KHCN [10]. Kết quả là sau hơn 30 năm đổi mới và gần 30 năm thực hiện CNH, HĐH, Việt Nam đang có những thay đổi trong phát triển KHCN nói chung và sự sáng tạo nói riêng. Việt Nam cũng đang hội nhập, giao lưu với nền KHCN của thế giới nhằm phục vụ cho sự phát triển kinh tế của đất nước. Việt Nam đã tiếp nhận các dây chuyền công nghệ của thế giới vào nhiều lĩnh vực như sản xuất ô tô, thiết bị điện - điện tử, thiết bị di động cầm tay, các sản phẩm viễn thông, dịch vụ tài chính ngân hàng; kèm theo đó là sự phát triển mạnh mẽ của hình thức thương mại điện tử nhờ sự phát triển của Internet trong những năm gần đây. Ngành công nghiệp dệt may thâm dụng lao động của Việt Nam cũng đang chứng kiến những đổi mới công nghệ như áp dụng công nghệ máy cắt tự động [11].
Các dây chuyền công nghệ tiên tiến, công nghệ máy cắt tự động và các dịch vụ qua Internet đã thay thế một phần hoặc làm giảm nhu cầu việc làm kỹ năng trung bình ở Việt Nam. Các ngân hàng Việt Nam đang ngày càng phát triển các dịch vụ và tiện ích online, từ đódần thay thế các dịch vụ ngân hàng truyền thống cần nhiều nhân viên. Theo ILO (2016), do tự động hóa và tiến bộ khoa học công nghệ, 86% người lao động Việt Nam trong ngành dệt may, da giày có thể phải đối mặt với nguy cơ mất việc cao; 75% lao động trong ngành điện, điện tử có thể sẽ bị thay thế bởi robot [11]. Đây là những ngành sản xuất và xuất khẩu chính của Việt Nam, chiếm hơn 41% tổng số việc làm trong lĩnh vực sản xuất và chủ yếu là việc làm kỹ năng trung bình. Do đó, chính sự phát triển của khoa học công nghệ là một trong những lý do chính làm giảm việc làm kỹ năng trung bình ở Việt Nam. 

Trong khi đó, khoa học công nghệ lại thúc đẩy gia tăng việc làm kỹ năng cao. Sự phát triển của các dịch vụ qua Internet, các dây chuyền công nghệ đã làm gia tăng nhu cầu về kỹ sư máy tính, chuyên gia bảo trì, an ninh và phát triển hệ thống công nghệ có yêu cầu trình độ cao. Những việc làm kỹ năng cao khó có thể thay thế được bằng máy tính và máy móc vì yêu cầu người lao động cần có năng lực phân tích, giải quyết vấn đề và sáng tạo. Tuy nhiên, sự gia tăng tỷ trọng của nhóm việc làm kỹ năng cao ở Việt Nam trong những năm qua chưa thật sự có sự biến đổi đáng kể. Điều này cho thấy các chính sách liên quan đến KHCN để thúc đẩy CNH, HĐH của Việt Nam chưa tạo đủ động lực cần thiết để tạo nên sự dịch chuyển này.Nhiều vấn đề có thể kể đến như các quy định, chính sách liên quan tới phát triển KHCN còn chưa đồng bộ; quy định quản lý tài chính đối với nguồn vốn ngân sách nhà nước đôi khi chưa phù hợp; các văn bản chính sách còn thiếu, chậm ban hành và chưa hoàn thiện nhằm hướng dẫn các hoạt động phát triển KHCN; thủ tục và quy trình xin hỗ trợ cho các hoạt động KHCN phức tạp [10].
Ngoài ra, đi kèm với sự hiện đại hóa xã hội, nhu cầu đối với việc làm kỹ năng thấp, chủ yếu là những việc làm dịch vụ mà máy móc khó có thể thay thế được vì lý do hiệu quả kinh tế như vệ sinh môi trường, dọn dẹp, lau chùi, chạy bàn, gác cổng, giúp việc... tăng lên ở Việt Nam. Chính những điều trên làm tỷ trọng việc làm kỹ năng thấp có xu hướng gia tăng ở Việt Nam trong thời gian qua.
Toàn cầu hóa kinh tế
Việt Nam là một trong những quốc gia hội nhập mạnh mẽ vào quá trình toàn cầu hóa kinh tế, tích cực tham gia các hiệp định thương mại tự do song phương và đa phương trên thế giới. Đi kèm với những nỗ lực tự do hóa thương mại và đầu tư, dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Việt Nam không ngừng gia tăng trong những năm gần đây, bất chấp những khó khăn và bất ổn của nền kinh tế toàn cầu. Vốn FDI thực hiện đã tăng từ 10 tỷ USD năm 2009 lên đến 14,5 tỷ USD năm 2015 [12].
Sự gia tăng của dòng vốn FDI đã góp phần thay đổi cơ cấu việc làm ở Việt Nam. Khi các doanh nghiệp FDI đầu tư vào Việt Nam, ngoài các nguồn tài chính, họ còn mang theo kỹ thuật, công nghệ và các nhà lãnh đạo cấp cao từ công ty mẹ. Trong lĩnh vực dịch vụ, nguồn vốn FDI tập trung vào các ngành như tài chính, ngân hàng, bảo hiểm và đặc biệt là dịch vụ chuyên môn, dịch vụ KHCN - các ngành chiếm lượng lớn việc làm kỹ năng cao [13]. Điều đó góp phần làm cho việc làm kỹ năng cao tại Việt Nam tăng lên. Trong lĩnh vực sản xuất, dòng vốn FDI tập trung vào ngành công nghiệp chế biến - chế tạo, trong đó chủ yếu là ngành thiết bị điện, điện tử, da giày, dệt may. Đây là nguyên nhân làm tăng việc làm kỹ năng trung bình tai Việt Nam. Tuy nhiên, với sự phát triển của KHCN dẫn đến hiện tượng máy móc thay thế con người trong những ngành này tại Việt Nam. Chính hai tác động trên dẫn đến hiện tượng việc làm kỹ năng trung bình của Việt Nam có xu hướng giảm nhưng chưa rõ rệt.

Một trong những khía cạnh khác của toàn cầu hóa kinh tế là thúc đẩy dòng thương mại hàng hóa giữa Việt Nam và thế giới. Trên cơ sở khai thác lợi thế so sánh và tính kinh tế của quy mô, Việt Nam đã chuyên môn hóa xuất khẩu 5 nhóm hàng công nghiệp thâm dụng lao động gồm: điện thoại, hàng dệt may, máy vi tính và sản phẩm điện tử, giày dép, máy móc thiết bị phụ tùng. Các nhóm hàng trên chiếm đến gần 80% kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam trong hai năm 2015 và 2016 [14]. Điều đó cũng làm dịch chuyển lao động của Việt Nam từ nông nghiệp sang công nghiệp chế tạo, làm giảm một bộ phận việc làm kỹ năng trung bình trong lĩnh vực nông nghiệp. Trong thương mại dịch vụ, với những nỗ lực hội nhập của Việt Nam, các hoạt động tạo điều kiện cho sự di chuyển thể nhân, đặc biệt là tự do di chuyển lao động có tay nghề giữa Việt Nam và các nước ASEAN theo các hiệp định công nhận lẫn nhau đã được đẩy mạnh. Đây cũng là một yếu tố quan trọng gia tăng lao động có trình độ chuyên môn cao vào Việt Nam.
Chính sách phát triển nguồn nhân lực
Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đang trở thành một trong những giải pháp đột phá của Việt Nam. Nhiều luật, nghị định, văn bản chính sách đã được ban hành để thúc đẩy sự phát triển của nhân lực chất lượng cao như Luật Giáo dục, Luật Giáo dục đại học, Luật Giáo dục nghề nghiệp; Quy hoạch phát triển nhân lực Việt Nam giai đoạn 2011-2020; Chiến lược phát triển nhân lực Việt Nam thời kỳ 2011-2020. Nhiều Bộ, ngành, các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương cũng đã ban hành và tổ chức thực hiện chiến lược, quy hoạch phát triển nhân lực cũng như xây dựng các chính sách thu hút, tuyển dụng, đào tạo, bổi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Các chính sách hội nhập, mở cửa thị trường giáo dục với ASEAN, các đối tác ASEAN+ như Australia, New Zealand và các nước ký kết FTA khác với Việt Nam như Hàn Quốc, Nhật Bản cũng đã được ban hành và thực thi, tạo ra làn sóng mới cho Việt Nam trong việc tiếp cận với các nền giáo dục tiên tiến. Những chính sách này đã góp phần giúp tỷ trọng việc làm có kỹ năng cao của Việt Nam có xu hướng tăng lên. Tuy nhiên, theo đánh giá của ILO và Viện Khoa học Lao động và Xã hội (ILSSA), Việt Nam chưa có lực lượng lao động trình độ cao với cơ cấu và chất lượng như mong đợi [8]. Điều này xuất phát từ việc Việt Nam chưa có cơ chế đào tạo và sử dụng hợp lý lao động chất lượng cao. Nhiều chính sách phát triển nhân lực đã được ban hành nhưng việc thực thi còn kém hiệu quả. Chương trình, cơ chế đào tạo, đặc biệt là đào tạo đại học còn bất hợp lý. Chính sách đãi ngộ “người tài” cũng chưa thật sự tạo ra động lực khuyến khích và tình trạng thu nhập cào bằng đang là rào cản lớn cho sức sáng tạo của nguồn nhân lực chất lượng cao.
4.2. Ảnh hưởng

Trong giai đoạn 2009-2015, tỷ trọng việc làm kỹ năng cao tại Việt Nam đã tăng từ 9,4% lên 10,8% (Hình 1). Đây có thể coi là điểm tích cực của hiện tượng phân cực việc làm khi sự gia tăng của việc làm chất lượng cao sẽ kích thích tính sáng tạo và đổi mới của nền kinh tế. Đối với Việt Nam, chưa có những bằng chứng rõ ràng cho thấy sự phân cực trong việc làm ảnh hưởng đến bất bình đẳng lương nhưng hiện tượng này lại có những ảnh hưởng nhất định đến sự bất cân xứng kỹ năng lao động.
Bất bình đẳng lương
Nghiên cứu tính toán mức lương bình quân chung và của từng nhóm việc làm theo công thức sau:
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Trong đó:

- Wit: Mức lương bình quân của nhóm việc làm kỹ năng i vào năm t;

- 
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: Mức lương của nhóm nghề nghiệp j thuộc nhóm việc làm kỹ năng i vào năm t;
- 
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S

: Tỷ trọng của nhóm nghề nghiệp j thuộc nhóm việc làm kỹ năng i vào năm t;
- i = 0, 1, 2, 3 tương ứng với tổng việc làm, việc làm kỹ năng thấp, việc làm kỹ năng trung bình và việc làm kỹ năng cao.

Tiếp đó, bài viết so sánh mức lương của từng nhóm việc làm với mức lương bình quân chung. Kết quả cho thấy chênh lệch tiền lương giữa các nhóm việc làm thay đổi ít (Hình 2). Như vậy, mặc dù tỷ trọng việc làm kỹ năng cao và kỹ năng thấp tăng, kỹ năng trung bình giảm nhưng điều đó không làm cho tương quan giữa mức lương của các nhóm việc làm thay đổi mạnh trong giai đoạn 2009-2015. Điều đó phản ánhsự phân cực việc làm chưa có ảnh hưởng rõ ràng đến bất bình đẳng lương ở Việt Nam.
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Hình 2. So sánh tiền lương bình quân của các nhóm việc làm 
với mức lương bình quân chung tại Việt Nam, giai đoạn 2009-2015.
Nguồn: Tính toán của các tác giả từ các Báo cáo điều tra lao động việc làm 
của Tổng cục Thống kê (2010-2016).
Bất cân xứng kỹ năng lao động 
Khi đào tạo không theo kịp yêu cầu của thị trường lao động, sự thay đổi tỷ trọng giữa các nhóm việc làm sẽ gây nên bất cân xứng kỹ năng lao động. Hiện tượng này sẽ gây ra tình trạng sử dụng lao động không hiệu quả, năng suất lao động thấp và tình trạng thất nghiệp trá hình gia tăng khi người lao động phải chuyển sang những việc làm có kỹ năng không tương đương với trình độ hiện tại. Điều đó đồng nghĩa với việc nền kinh tế sử dụng không hiệu quả nguồn lực,từ đó gây giảm sút tốc độ tăng trưởng kinh tế.

Với nhóm việc làm kỹ năng trung bình, tỷ lệ người lao động làm đúng kỹ năng rất thấp, thấp nhất trong cả ba nhóm và giảm rất mạnh (năm 2007: 14,1%; năm 2014: 5,19%) (Bảng 4). Người lao động có kỹ năng trung bình chủ yếu là lao động thiếu kỹ năng, nghĩa là làm những công việc có yêu cầu trình độ cao hơn trình độ hiện có của mình. Thêm vào đó, tỷ lệ thiếu kỹ năng đang có xu hướng tăng mạnh (năm 2007: 78,53%, năm 2014: 85,94%). Lao động thiếu kỹ năng trong nhóm này chủ yếu diễn ra ở các nghề như nhân viên trợ lý văn phòng, nhân viên dịch vụ và bán hàng, lao động có kỹ năng trong nông nghiệp và thợ thủ công. Đây chính là những nhóm nghề nghiệp đang sử dụng nhiều lao động không qua đào tạo, không có chuyên môn kỹ thuật. Chính tỷ lệ lao động đúng kỹ năng thấp và tỷ lệ lao động thiếu kỹ năng rất cao là nguyên nhân quan trọng của tình trạng năng suất lao động thấp của Việt Nam, đồng thời cũng đặt câu hỏi cho sự phù hợp của các chương trình đào tạo với nhu cầu thực tế của thị trường lao động.
Với nhóm việc làm kỹ năng cao, tỷ lệ người lao động làm đúng kỹ năng rất cao (năm 2014: 84,1%) (Bảng 4). Tuy nhiên, vẫn có một bộ phận trong nhóm này là lao động thiếu kỹ năng (năm 2014: 13,78%). Sự thay đổi đáng chú ý là tỷ trọng các nhà lãnh đạo thiếu kỹ năng giảm mạnh trong khi tỷ trọng các nhà chuyên môn bậc trung thiếu kỹ năng tăng mạnh. Bên cạnh đó, một bộ phận các nhà chuyên môn kỹ thuật bậc trung đang tăng lên nhanh chóng.

Với việc làm kỹ năng thấp, tỷ lệ người lao động làm đúng kỹ năng rất cao (năm 2007: 96,08%, năm 2013: 96,6%, năm 2014: 96,62%). Ngoài ra, vẫn còn một lượng rất nhỏ trong nhóm này là lao động thừa kỹ năng, nghĩa là có một bộ phận lao động có qua đào tạo chuyên môn, kỹ thuật nhưng lại làm các công việc giản đơn.
Bảng 4. Tỷ trọng lao động thừa, thiếu và đúng kỹ năng tại Việt Nam các năm 2007, 2013 và 2014

	Nhóm việc làm
	Nghề nghiệp


	Thừa kỹ năng (%)
	Thiếu kỹ năng (%)
	Đúng kỹ năng (%)

	
	
	2007
	2013
	2014
	2007
	2013
	2014
	2007
	2013
	2014

	Việc làm kỹ năng cao 
	Nhà lãnh đạo
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	36,94
	19,86
	18,29
	63,06
	80,14
	81,71

	
	Các nhà chuyên môn bậc cao
	0,00
	0,00
	0,00 
	12,94
	11,79
	12,26
	87,06
	88,21
	87,74

	
	Các nhà chuyên môn bậc trung
	3,33
	6,03
	6,97
	7,39
	16,49
	15,10
	89,28
	77,48
	77,93

	
	Tổng 
	1,46
	1,95
	2,12
	13,24
	14,26
	13,78
	85,31
	83,79
	84,10

	Việc làm kỹ năng trung bình 
	Nhân viên trong các lĩnh vực
	31,18
	39,99
	43,81
	51,17
	56,86
	52,99
	17,66
	3,15
	3,21

	
	Nhân viên dịch vụ và bán hàng
	9,01
	9,87
	10,42
	83,66
	87,97
	87,51
	7,32
	2,16
	2,08

	
	Lao động có kỹ năng trong nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản
	3,49
	2,90
	2,53
	93,24
	95,87
	96,58
	3,26
	1,23
	0,89

	
	Thợ thủ công và các nghệ nghiệp khác có liên quan
	5,20
	7,61
	7,35
	81,54
	86,28
	86,92
	13,26
	6,11
	5,73

	
	Thợ lắp ráp và vận hành máy móc, thiết bị
	7,25
	10,33
	10,49
	52,27
	69,67
	70,12
	40,49
	19,99
	19,39

	
	Tổng 
	7,37
	8,82
	8,86
	78,53
	85,61
	85,94
	14,10
	5,57
	5,19

	Việc làm kỹ năng thấp 
	Lao động giản đơn
	3,92
	3,40
	3,38
	0,00
	 0,00
	0,00 
	96,08
	96,60
	96,62

	
	Tổng
	3,92
	3,40
	3,38
	0,00
	0,00
	0,00
	96,08
	96,60
	96,62


Nguồn: Các tác giả tính toán dựa trên số liệu từ Nguyễn Bá Ngọc và Phạm Minh Thu (2014), ILO và ILSSA (2014)

5. Kết luận

Các kết quả phân tích ban đầu cho thấy trong giai đoạn 2009-2015, hiện tượng phân cực việc làm đã có dấu hiệu xuất hiện tại Việt Nam với sự suy giảm mạnh mẽ tỷ trọng nhóm việc làm kỹ năng trung bình (2,1%), trong khi tỷ trọng nhóm việc làm kỹ năng cao và thấp gia tăng, tương ứng 1,7% và 0,7%. Theo giới tính, việc làm đã có dấu hiệu phân cực đối với cả lao động nam và lao động nữ nhưng diễn ra rõ nét hơn với lao động nam. Theo khu vực, hiện tượng phân cực việc làm diễn ra mạnh mẽ ở khu vực nông thôn nhưng chưa xảy ra ở khu vực thành thị. Nguyên nhân chính dẫn đến hiện tượng phân cực việc làm ở Việt Nam hiện nay là sự tiến bộ của KHCN, toàn cầu hóa nền kinh tế và các chính sách phát triển nguồn nhân lực. Các kết quả phân tích ban đầu cũng cho thấy phân cực việc làm tuy chưa ảnh hưởng đến vấn đề bất bình đẳng thu nhập nhưng đã có tác động nhất định dẫn tới sự bất cân xứng kỹ năng lao động. 
Với những ảnh hưởng tiêu cực của hiện tượng phân cực việc làm đến nền kinh tế, bài viết đưa ra một số hàm ý nhằm đối phó với hiện tượng phân cực việc làm cũng như tác động tiêu cực của hiện tượng này với Việt Nam.
Thứ nhất, cần có những quan sát và phân tích kịp thời, thấu đáo về thị trường lao động để nhận ra xu hướng, tốc độ phân cực việc làm ở Việt Nam, từ đó có những chính sách phù hợp. Có thể thấy, phân cực việc làm tại Việt Nam hiện nay chưa diễn ra sâu rộng như các nước phát triển. Một phần là do Việt Nam chưa phải chịu những tác động lớn của công nghệ ở mức độ tương tự như ở các nước tiến bộ hơn. Tuy nhiên, dưới tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 cùng những sáng kiến như tự động hóa bằng robot đã bắt đầu thâm nhập vào các ngành công nghiệp khác nhau, bao gồm cả ngành dệt may - da giày và ngành sản phẩm điện - điện tử, phân cực việc làm có nhiều khả năng sẽ diễn ra mạnh hơn ở Việt Nam trong tương lai. Chính vì vậy, việc theo dõi, nghiên cứu để nhận dạng xu hướng, tốc độ tăng giảm lao động và cơ cấu việc làm là điều cần thiết với Việt Nam để đưa ra những chính sách nhằm điều chỉnh nguồn lao động phù hợp. Đồng thời, cần học hỏi kinh nghiệm của các quốc gia khác nhằm đối phó với hiện tượng phân cực việc làm cũng như có chính sách giáo dục và đào tạo hợp lý, thích hợp với xu thế nhu cầu việc làm hiện nay.
Thứ hai, cần có những giải pháp cụ thể để cải thiện kỹ năng cho người lao động. Trước hết, tập trung vào nhóm việc làm kỹ năng trung bình do đây là lực lượng lao động chủ yếu của đất nước hiện nay và  cũng là nhóm có tỷ lệ lao động đúng kỹ năng thấp nhất. Bên cạnh đó, bài viết đã chỉ ra lao động thiếu kỹ năng ở nhóm việc làm kỹ năng cao và đặc biệt là nguồn lao động kỹ năng trung bình còn lớn. Để nâng cao kỹ năng của người lao động, Việt Nam cần đổi mới giáo dục, đào tạo theo hướng chuẩn hóa, hiện đại nhằm giúp người lao động có được những kiến thức và kỹ năng cần thiết, phù hợp với nhu cầu việc làm của xã hội hiện đại và những thay đổi của cơ cấu kinh tế. Việc đào tạo kiến thức cần gắn với các kỹ năng mềm như ngoại ngữ, kỹ năng làm việc nhóm, tư duy sáng tạo, công nghệ thông tin, tác phong lao động và kỷ luật lao động.
Thứ ba, để nắm bắt nhu cầu gia tăng nhóm việc làm kỹ năng cao, Việt Nam cần tăng cường đầu tư KHCN, đẩy mạnh các hoạt động R&D và chuyển giao công nghệ, ưu đãi cho các hoạt động giáo dục. Một điểm lưu ý là Nhà nước không chỉ xây dựng hệ thống chính sách đồng bộ để khuyến khích các cá nhân, tổ chức tham gia vào hoạt động KHCN, mà quan trọng là tạo ra các cơ chế thực thi hiệu quả, minh bạch trong việc hỗ trợ các hoạt động KHCN như xây dựng các tiêu chí rõ ràng cho hoạt động hỗ trợ, cải tiến quy trình và thủ tục xét chọn hồ sơ xin hỗ trợ, đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng xét chọn. Có như vậy mới giúp cho các chính sách phát triển KHCN đi vào thực tiễn, từ đó nâng cao số lượng và chất lượng nhóm việc làm kỹ năng cao. 

Thứ tư, Việt Nam cần thực hiện tích cực hơn, tận dụng các cam kết liên quan đến di chuyển lao động lành nghề, trình độ cao theo các Hiệp định công nhận lẫn nhau trong ASEAN và các hiệp định thương mại tự do dịch vụ với các đối tác khác trên thế giới. Đây là cách giúp lao động trình độ cao của Việt Nam tiếp cận được thị trường lao động thế giới và tiếp nhận được nguồn lao động chất lượng cao từ các nước đối tác. Bên cạnh đó, Việt Nam cần tăng cường thông tin, tuyên truyền, phổ biến các cam kết liên quan đến lao động trong khuôn khổ các Hiệp định đã ký kết và sắp ký kết, các chủ trương của Nhà nước về vấn đề lao động, việc làm trong thời kỳ hội nhập. Điều này không chỉ giúp cộng đồng nâng cao nhận thức, mà còn hiểu về cơ hội, thách thức, từ đó trang bị cho mình điều kiện cần thiết khi Việt Nam hội nhập quốc tế. 
Thứ năm, trong bối cảnh hiện nay, việc chú trọng vào kỹ năng và sự sẵn sàng của lực lượng lao động Việt Nam rất quan trọng. Điều đó đòi hỏi cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các nhà hoạch định chính sách, người sử dụng lao động và các cơ sở đào tạo nhằm giúp các chương trình đào tạo thực tế hơn và phù hợp hơn với nhu cầu của thị trường lao động. Chính phủ cần có những chính sách khuyến khích gắn kết cơ sở đào tạo với doanh nghiệp và nâng cao trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp. Ngược lại, các doanh nghiệp cần tích cực, có trách nhiệm hơn trong việc tham gia vào các các hoạt động đào tạo học sinh, sinh viên thông qua các chương trình thực tập, thực tế. Người lao động cần năng động tìm kiếm việc làm phù hợp cũng như rèn luyện kỹ năng “chủ động học tập suốt đời”. Cuối cùng, xây dựng và phát triển hệ thống tư vấn, hướng nghiệp, dịch vụ việc làm và thông tin thị trường lao động là cần thiết nhằm giúp người lao động có cái nhìn rõ nét về xu thế cung- cầu hiện nay, từ đó đưa ra lựa chọn ngành nghề - kỹ năng phù hợp.
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An Initial Analysis of the Job Polarization in Vietnam
Vu Thanh Huong, Tang Duc Dai
VNU University of Economics and Business, 
144 Xuan Thuy Str., Cau Giay Dist., Hanoi, Vietnam
Abstract: By adopting the methods of occupation classification and job classification by skill of the International Labour Organization’s and the method of skill mismatch identification, the paper analyzes the job polarization in Vietnam in the 2009-2015 period. It is shown in the research that job polarization has signs to occur in Vietnam, and more clearly for male workers and in rural areas. There are two major reasons for the job polarization in Vietnam including scientific and technological advancements and economic globalization. The job polarization has also resulted in skill mismatch in Vietnam. Therefore, the implications proposed in the paper focus on thorough observation and analysis on labor market, improvement of labor skills and promotion of close cooperation among policy makers, labor users and training institutions so as to recognize, identify and alleviate negative impacts of the labor polarization in Vietnam. 
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Bảng 2. Tỷ trọng các nhóm việc làm tại Việt Nam theo giới tính, giai đoạn 2009-2015


Năm�
Nhóm việc làm�kỹ năng thấp (%)�
Nhóm việc làm�kỹ năng trung bình (%)�
Nhóm việc làm�kỹ năng cao (%)�
�
�
Nam giới�
Nữ giới�
Nam giới�
Nữ giới�
Nam giới�
Nữ giới�
�
2009�
36,2�
42,9�
54,5�
47,6�
9,3�
9,5�
�
2010�
35,1�
43,3�
55,3�
46,8�
9,6�
9,9�
�
2011�
37,1�
43,9�
53,1�
45,9�
9,7�
10,0�
�
2012�
37,8�
43,3�
52,2�
46,4�
9,6�
10,2�
�
2013�
38,1�
43,7�
51,7�
45,8�
9,7�
10,4�
�
2014�
37,2�
43,1�
52,3�
46,4�
10,0�
10,5�
�
2015�
37,3�
42,5�
52,1�
46,0�
10,2�
11,3�
�
Nguồn: Tính toán của các tác giả từ các Báo cáo điều tra lao động việc làm �của Tổng cục Thống kê (2010-2016).


Bảng 3. Tỷ trọng các nhóm việc làm tại Việt Nam theo khu vực, giai đoạn 2009-2015


Năm�
Nhóm việc làm �kỹ năng thấp (%)�
Nhóm việc làm�kỹ năng trung bình (%)�
Nhóm việc làm �kỹ năng cao (%)�
�
�
Thành thị�
Nông thôn�
Thành thị�
Nông thôn�
Thành thị�
Nông thôn�
�
2009�
18,1�
47,6�
60,4�
47,6�
21,6�
4,7�
�
2010�
16,3�
47,7�
61,1�
47,4�
22,6�
4,9�
�
2011�
17,2�
50�
61,2�
44,8�
21,7�
5,1�
�
2012�
17,6�
50,7�
61,6�
44,1�
20,9�
5,2�
�
2013�
18,1�
50,8�
60,9�
43,9�
21,2�
5,3�
�
2014�
17,1�
50,1�
61,1�
44,4�
21,9�
5,5�
�
2015�
16�
50,6�
61,6�
43,8�
22,4�
5,6�
�
Nguồn: Tính toán của các tác giả từ các Báo cáo điều tra lao động việc làm �của Tổng cục Thống kê (2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016).
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1 Theo Abel và Deitz (2012), tại Mỹ, trong 30 năm, từ 1980-2010, tỷ trọng việc làm có kỹ năng cao tăng 6,5% (0,21%/năm). Con số tương ứng với tỷ trọng việc làm có kỹ năng thấp là tăng 3,5% (0,1%/năm). Trong khi đó, tỷ trọng việc làm có kỹ năng trung bình giảm 10% (0,2%/năm). Kết quả là hiện tượng phân cực việc làm đã dẫn đến những tác động tiêu cực tới nền kinh tế Mỹ, đặc biệt là sự gia tăng bất bình đẳng lương. Tốc độ thay đổi tỷ trọng các nhóm việc làm của Việt Nam từ năm 2009-2015 tương đương với mức tăng đó.
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